
STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác

I

1 Chá A Của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La

2 Hoàng Thị Đôi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La 

3 Nguyễn Hữu Đông Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 

4 Lò Thị Thu Hà Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Lao, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

5 Quàng Thị Hoa Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

6 Quàng Văn Hương Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

7 Giàng A Ký Bí thư Đảng ủy xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

8 Lò Lan Phương Bí thư Đảng ủy xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

9 Lò Việt Phương Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội

10 Lê Tiến Quân Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

11 Vi Đức Thọ Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La

12 Dương Thành Trung Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

13 Đinh Công Sỹ
Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Phó 

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. 

II

1 Tòng Thế Anh Bí thư Huyện ủy huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

2 Quàng Văn Anh Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

3 Lường Thị Vân Anh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La

4 Quàng Thị Baư  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

5 Đinh Công Bằng Bí thư Đảng ủy xã  Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

6 Quàng Thị Biệt Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  UBND xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

7 Lừ Thị Bình Phó Trưởng phòng NN và PTNT, UBND huyện Bắc Yên

8 Lò Thị Bông Giáo viên Trường Mầm Non 02/9 Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

9 Hoàng Thu Công  Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

10 Chá A Của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La

11 Lường Mạnh Cường Giáo viên, Trường Tiểu học và THCS Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

12 Nguyễn Việt Cường Bí thư Huyện ủy huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

13 Giàng A Chá Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã  Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

14 Lò Thị Chanh  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

15 Mùa Lao Chánh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

16 Hạng A Cheo Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Bắc Yên, tỉnh Sơn La

17 Hà Trung Chiến Bí thư Thành ủy thành phố  Sơn La, tỉnh Sơn La

18 Lừ Văn Chung Trưởng phòng Dân tộc, UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

19 Vì Quyền Chứ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

20 Lê Hồng Chương Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

21 Sồng A Dê Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Mai Sơn, tỉnh Sơn La

22 Hờ Thị Mãi Dê Giáo viên Trường TH và THCS Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

23 Mùa A Dế Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

24 Lò Văn Dung Phó Chánh Thanh tra huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

25 Trần Việt Dũng Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La

26 Cầm Thị Hồng Duyên Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La

27 Nguyễn Văn Đông  Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La

28 Mùa A Già Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND  huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
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29 Lò Thị Giang  UBND xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

30 Lò Văn Hải Trưởng Công an Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

31 Vì Thị Hạnh Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Bản Tràng Nặm, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

32 Mùi Thị Hiền Bí thư Huyện ủy Bắc Yên, tỉnh Sơn La

33 Hoàng Thị Thu Hiền Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

34 Lường Trung Hiếu Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La

35 Lò Văn Hòa Văn phòng Huyện ủy Sông Mã, tỉnh Sơn La

36 Hoàng Ngân Hoàn Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

37 Mùa A Hồ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

38 Nguyễn Đình Huân Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La

39 Hà Như Huệ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

40 Lò Minh Hùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La

41 Nguyễn Mạnh Hùng Bí thư Huyện ủy Sông Mã, tỉnh Sơn La

42 Lường Thị Huyền UBND xã Thôm Mòn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

43 Nguyễn Thái Hưng Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

44 Tống Thị Lan Hương Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La

45 Trần Gia Kiên Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch, UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

46 Hoàng Quốc Khánh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

47 Cầm Văn Khiêm Phó Trưởng ban Kinh tế -Ngân sách,Văn phòng HĐND tỉnh Sơn La 

48 Nguyễn Văn Khiêm Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La

49 Trần Dân Khôi Bí thư Huyện ủy Mộc Châu, tỉnh Sơn La

50 Vàng A Lả Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La

51 Bàn Văn Lầu Bí thư Đoàn xã Hua Păng,  huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

52 Sộng Me Lia Giáo viên Trường Mầm Nom Hoa đào Mường Cai. Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

53 Hoàng Thị Hồng Liên Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La

54 Giàng A Lợ Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

55 Bàn Văn Lợi Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

56 Lường Văn May Văn phòng HĐND-UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

57 Lò Thị Mến UBND xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

58 Ly Thị Mỹ Giáo viên Trường Mầm Nom Bình Minh Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

59 Hoàng Thị Thúy Nga Phó Trưởng Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND-UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

60 Lò Đức Ngọc Phó Bí thư Huyện đoàn Mai Sơn, tỉnh Sơn La

61 Lò Thị Kim Oanh Giáo viên Trường THCS Hua La Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

62 Sồng A Páo  Ủy viên Thường trực - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

63 Vũ Thanh Phương Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, UBND thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

64 Cà Văn Phương Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

65 Lò Văn Quý Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

66 Mùa A Sao Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La

67 Kha Mạnh Sâm Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Sơn La

68 Thào A Sinh Phó Bí thư Huyện đoàn Thuận Châu, tỉnh Sơn La

69 Lại Huy Sính Giáo viên Trường TH & THCS Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

70 Thào A Só Trưởng ban Pháp chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La

71 Thào A Súa Bản Phiêng Ban, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

72 Mùa Thị Sùng Giáo viên, Trường Mầm non Phiêng Luông, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

73 Bùi Minh Tân Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Sơn La



STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác

74 Cầm Văn Tân Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

75 Nguyễn Minh Tiến Bí thư Huyện ủy Thuận Châu, tỉnh Sơn La

76 Lò Văn Tiến Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

77 Nguyễn Đức Toàn Bí thư Huyện ủy Vân Hồ, tỉnh Sơn La

78 Thào A Tủa Chánh Thanh tra huyện, Thuận Châu

79 Hoàng Anh Tuấn Giáo viên Trường THCS Yên Hưng, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

80 Đàm Thanh Tùng Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tổ chức tỉnh ủy Sơn La

81 Lò Thị Tuyên Giáo viên, Trường Mầm non Chiềng Ơn, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

82 Hà Thị Tuyến Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

83 La Thị Tuyết UBND xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

84 Lò Thị Tươi  UBND  xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

85 Sồng A Thái Phó Chủ tịch UBND xã Suối Bau huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

86 Lường Thị Thanh Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

87 Nguyễn Đức Thành Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La

88 Quàng Văn Thành Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

89 Đinh Thị Bích Thảo Trưởng 'Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La

90 Lò Thị Thảo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

91 Trần Quốc Thắng Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

92 Ngô Tất Thắng Phòng Tài chính kế hoạch, UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

93 Lò Văn Thân Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La

94 Đào Đình Thi Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

95 Vi Đức Thọ Chủ tịch 'Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La

96 Đinh Thị Thoa Chủ tịch Hội Nông dân  xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

97 Lò Thị Thỏa Trường PTDTBT TH và THCS Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

98 Nguyễn Văn Thu Bí thư Huyện ủy Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

99 Vũ Đức Thuận Bí thư Huyện ủy Mường La. Tỉnh Sơn La

100 Hoàng Văn Thuyên Bí thư Đảng ủy Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

101 Cầm Thị Huyền Trang Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La

102 Lò Thị Trang Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Ban Mai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

103 Thào A Trư  Chủ tịch HĐND xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

104  Chá Trua Và Chủ tịch UBND xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

105 Quàng Thị Vân Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La

106 Lèo Công Vinh  Văn phòng huyện ủy Mai Sơn, tỉnh Sơn La

107 Tráng Thị Xuân Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La

108 Quàng Thị Xuyến Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sơn La

109 Hà Thị Ngọc Yến Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La

110 Hà Thị Yến Phó Chánh Thanh tra huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
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